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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tiến Nghĩa. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Trần Thanh Phương 

 Ông Hoài Đức Huệ 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Vũ Ngọc Hiệp                                

– Thư ký Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Kiểm sát viên 

Ngày 17 tháng 08 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự  sơ thẩm thụ lý số: 

89/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 07 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 91/2020/ QĐXXST-HS ngày 06 tháng 08 năm 2020 đối với bị cáo:  

Vũ Ngọc Đ, Sinh ngày 29 tháng 07 năm 1985 tại tỉnh Sóc Trăng, tên gọi 

khác: không, giới tính: Nam, nơi cư trú: ấp B, xã Đ, huyện K, tỉnh Sóc Trăng, chỗ 

ở nay: Phường T, quận T, TP Hồ Chí Minh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh, 

tôn giáo: Công giáo, nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: Lớp 09/12, con ông 

Nguyễn Đình N, sinh năm 1962 và bà Vũ Thị D, sinh năm 1964 (chết). Bị cáo 

chưa có vợ, con. 

- Tiền án: không. 

- Tiền sự: không. 

- Bị tạm giữ từ ngày 07/01/2020, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Nhơn Trạch.          

- Người bị hại: Chị Cao thị Vân O, sinh năm 1977  

Nơi cư trú: Ấp 02, xã L, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Thường trú: Khu phố 6, Thị trấn N, huyện C, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có 

mặt)    

NỘI DUNG  VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:     
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Vào lúc 17giờ ngày 17/12/2019, Vũ Ngọc Đ đến shop quần áo của chị Cao thị Vân 

O tại ấp 02, xã L, huyện N, tỉnh Đồng Nai chơi. Tại đây giữa Đ và O xảy ra mâu 

thuẩn, Đ cầm cái ly ném chị O nhưng không trúng thì chị O bỏ chạy. Lúc này Đ 

đẩy chiếc xe mô tô biển kiểm soát 47H3-9789 của Đ vào shop quần áo của chị O 

rồi xô đổ xe xuống nền nhà và dùng tay giật ống xăng ở bình để xăng chảy ra ngoài 

rồi lấy một cái áo tại đóng quần áo ném vào chỗ xe mô tô để xăng ngấm vào. Sau 

đó Đ dùng bật lửa ở tại bàn nước bên cạnh châm lửa đốt cháy ném vào xe mô tô 

làm cho ngọn lửa bùng cháy và gây cháy shop quần áo chị O rồi bỏ đi. Nhận được 

tin báo Công an xã L đến hiện trường dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không 

hiệu quả. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an huyện N đã đưa xe chữa cháy 

chuyên nghiệp đến mới dâp tắt được đám cháy. 

Ngày 18/12/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Viện kiểm sát 

và phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, kiểm 

tra thống kê tài sản xác định bị thiệt hại như sau:  

34 cái đầm đi tiệc, 11 cái đầm dạ hội, 34 cái quần Jeans dài, 39 cái quần 

sọc, 17 cái séc vét đi tiệc, 25 cái áo kiểu, 25 cái chân váy, 21 cái jum dài đi tiệc, 29 

cái jum ngắn, 29 cái quần tây, 19 cái quần kaki 

Tài sản hư hỏng do bị dập lửa gồm: 190 cái đầm đi tiệc, 78 cái đầm dạ 

hội, 180 cái quần Jeans dài, 80 cái quần Jeans sọc, 75 cái séc vét đi tiệc, 120 cái áo 

kiểu, 110 chân váy, 80 cái jum dài đi tiệc, 78 cái jum ngắn, 220 cái đầm mặc ở nhà  

90 cái áo sơ mi, 70 cái quần tây, 80 cái quần kaki, 45 bộ đồ bộ  01 Ti vi hiệu SoNy 

40 inch màu đen, 02 cái chéc của loa Anmaxs, 02 bo công suất của âmly Anmaxs, 

01 đầu DVD Anmaxs, 01 đầu thu mic không dây SM-A. 

Ngoài ra vào lúc 14 giờ ngày 11/12/2019 cũng  do mâu thuẫn từ chuyện 

tình cảm Vũ Ngọc Đ đến shop quần áo của chị O tại ấp 2, xã L, huyện N. Tại đây 

Đ đã đe dọa dùng xăng đốt shop quần áo và xảy ra xô xát Đ cầm điện thoại Iphone 

6 của chị Cao Thị Vân O đập làm hư hỏng hoàn toàn.  

Tại biên bản Kết luận định giá tài sản số: 03/KLĐG-HĐĐG ngày 

6/01/2020 của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nhơn Trạch 

kết luận: 34 cái đầm đi tiệc, 11 cái đầm dạ hội, 34 cái quần Jeans dài, 39 cái quần 

sọc, 17 cái séc vét đi tiệc, 25 cái áo kiểu, 25 cái chân váy, 21 cái jum dài đi tiệc, 29 

cái jum ngắn, 29 cái quần tây, 19 cái quần kaki có giá trị (Sau khấu hao) là 

80.500.000 đồng. 

Tại biên bản Kết luận định giá tài sản số: 132/KLĐG-HĐĐG ngày 

21/05/2020 của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nhơn Trạch 

kết luận: 190 cái đầm đi tiệc, 78 cái đầm dạ hội, 180 cái quần Jeans dài, 80, cái 

quần Jeans sọc, 75 cái séc vét đi tiệc, 120 cái áo kiểu, 110 chân váy, 80 cái jum dài 

đi tiệc, 78 cái jum ngắn, 220 cái đầm mặc ở nhà 90 cái áo sơ mi, 70 cái quần tây, 

80 cái quần kaki, 45 bộ đồ bộ, tiền vật tư và công lăn sơn lại diện tích tường nhà 

4m x 8 m, 01 cái điện thoại Iphone 6S (trị giá 5.500.000 đồng), 01 Ti vi hiệu SoNy 

40 inch màu đen, 02 cái chéc của loa Anmaxs, 02 cái bo công suất của âmly 

Anmaxs, 01 đầu DVD Anmaxs, 01 đầu thu mic không dây SM-A280, giá trị tài sản 
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bị thiệt hại sau khấu hao giá trị là : 316.257.000 đồng, tổng giá trị tài sản bị thiệt 

hại là 396.757.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số: 86/CT.VKS.NT ngày 10/7/2020 VKSND huyện 

Nhơn Trạch đã truy tố bị cáo Vũ Ngọc Đ, về tội “ Hủy hoại tài sản” theo khoản 3 

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung 

truy tố và phân tích đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo, nhận định:  

Tình tiết tăng nặng: phạm tội nhiều lần qui định tại điểm g khoản 1 Điều 

52 BLHS 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình qui định tại điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS.  

Đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Ngọc Đ từ  06 năm đến 07 năm tù. 

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

Trách nhiệm dân sự: buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho người bị hại 

chị Cao Thị Vân O. 

Về xử lý vật chứng:   

- Tịch thu tiêu hủy: một cái mũ bảo hiểm màu đen, 05 đầm đi tiệc, 01 

đầm dạ hội, 02 cái áo kiểu, 02 cái jum dài, 01 cái váy bị cháy, 01 vỏ và 01 màn 

hình điện thoại di động hiệu I phonne 6 màu đen bị bể không còn giá trị sử dụng. 

Ý kiến của người bị hại: đề nghị xét xử bị cáo theo quy định pháp luật và 

bồi thường thiệt hại tương ứng số tiền 396.757.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra huyện Nhơn 

trạch, điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên huyện Nhơn trạch trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo qui định Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bi ̣ cáo 

phù hợp với lời khai người làm chứng, người bi ̣ haị và các ch ứng cứ khác thu thập 

tại hồ sơ vụ án. Xét có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Vũ Ngọc Đ             

phạm tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Do có mâu thuẩn nên bị cáo đã nhiều lần nhắn tin điện thoại đe dọa đốt 

tài sản và đánh bị hại, bị cáo đã  2 lần đến địa điểm kinh doanh của bị hại thực hiện 

hành vi phạm tội như sau: 
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Ngày 11/12/2019 bị cáo đập điện thoại Iphone 6S bị hại (trị giá 

5.500.000 đồng)  

Ngày 17/12/2019 dùng lửa đốt shop kinh doanh quần áo của bị hại gây 

thiệt hại giá trị tài sản 316.257.000 đồng, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 

396.757.000 đồng. 

Ý thức phạm tội của bị cáo có từ trước, khi thực hiện hành vi với quyết 

tâm cao, biết trước hậu quả xảy ra, nhiều lần cùng thực hiện hành vi hủy hoại tài 

sản, thể hiện sự xem thường pháp luật, phạm tội đến cùng. Hành vi phạm tội của bị 

cáo là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền 

sở hữu hợp pháp tài sản người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn 

xã hội tại địa phương, sau phạm tội chưa khắc phục hậu quả. Do đó cần áp dụng 

hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo 

dục.  

 [3] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch 

giữ nguyên quyết định truy tố taị bản cáo traṇg số : 86/CT.VKS-NT ngày 10/7/ 

2020 đề nghị áp dụng mức án và các biện pháp tư pháp là có căn cứ chấp nhận. 

Tuy nhiên khi lượng hình phạt có xem xét cho bị cáo về các tình tiết tăng 

nặng giảm nhẹ như sau:  

Tình tiết tăng nặng: phạm tội nhiều lần qui định tại điểm g khoản 1 Điều 

52 BLHS 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình qui định tại điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS. 

[4] Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại chị Cao Thị Vân O đồng ý với kết quả 

định giá là: 396.757.000 đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, xét chấp nhận. Buộc 

bị cáo phải bồi thường. 

Xử lý vật chứng:   

Vật chứng vụ án: 01Ti vi hiệu So Ny 40 inch màu đen, 02 cái loa 

Anamaxs màu đen, 01 đầu đĩa DVD Anmaxs, 01 đầu thu mic không dây SM-

A280,01 tủ lạnh hiệu Aqua Cơ quan điều đã trả cho bị hại. 

Xe Mô tô biển số 47H3-9789 của Vũ Ngọc Đ chưa điều tra làm rõ nguồn 

gốc nên tách ra xử lý sau. 

Riêng thương tích của chị O, chị không giám định và không yêu cầu nên 

không xem xét. 

- Tịch thu tiêu hủy: một cái mũ bảo hiểm màu đen, 05 đầm đi tiệc, 01 

đần dạ hội, 02 cái áo kiểu, 02 cái jum dài, 01 cái váy bị cháy, 01 vỏ và 01 màn hình 

điện thoại di động hiệu I phonne 6 màu đen bị bể không còn giá trị sử dụng. 

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, buộc bị cáo phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; bị cáo đang bị tạm giam 

nên tiếp tục tạm giam để bảo đảm thi hành án 
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Vì các lẽ trên: 

 

                                QUYEÁT ÑÒNH 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm g khoản 1 

Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo  Vũ Ngọc Đ phạm tội “ Hủy hoại tài sản”.  

Xử phạt: bị cáo Vũ Ngọc Đ 6 (Sáu) năm tù. Thời hạn tính từ ngày 

7/01/2020  

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Vũ Ngọc Đ để bảo đảm thi hành án 

Áp dụng Điều 106 BLTTHS 2015 và Điều 46, 47BLHS 2015(được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tịch thu tiêu hủy: một cái mũ bảo hiểm màu đen, 05 đầm đi tiệc, 01 

đần dạ hội, 02 cái áo kiểu, 02 cái jum dài, 01 cái váy bị cháy, 01 vỏ và 01 màn 

hình điện thoại di động hiệu I phonne 6 màu đen bị bể không còn giá trị sử dụng. 

 (Tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/7/2020 của Chi cục Thi hành 

án huyện Nhơn Trạch)  

Áp dụng Điều 48 BLHS 2015(được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 

584, 589 BLDS 2015 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Vũ Ngọc Đ phải bồi thường thiệt hại 

tài sản cho người bị hại chị Cao Thị Vân O là : 396.757.000 đồng 

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Về án phí: Buộc bị cáo Vũ Ngọc Đ phải chịu 200.000đ án phí hình sự và 

19.837.500 án phí dân sư sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, đươc̣ quyền kháng cáo Bản án trong haṇ 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                               TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TA tỉnh ĐN;                                               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKS, CA,THA cùng cấp; 
- Bị cáo 
- Bị hại 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                Trần Tiến Nghĩa 

 

                                                                        



 

 

 

6 

                                                                     

                                                                                  

                                                         

 

 


